
 

BÁO GIẢNG KHỐI 4 - THÁNG 1&2 
TỬ TẾ 

(05/01/2025 - 27/02/2026) 

MÔN HỌC TUẦN KIẾN THỨC 

TIẾNG VIỆT - VĂN 

19 05/01 - 09/01 

  Cuộc phiêu lưu của bồ công anh (Tiết 1) 
  Cuộc phiêu lưu của bồ công anh (Tiết 2) 
  Câu - Thành phần chính của câu 
  Nhận diện bài văn miêu tả cây cối 
  Bác sĩ nhân dân 
  Nghe - kể chuyện về lòng nhân ái 
  Quan sát, tìm ý cho bài văn miêu tả cây cối 
  Cách viết câu kết luận 

20 12/01 - 16/01 

Xôn xao mùa hè 
Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách chủ điểm: Cuộc sống mến 
yêu 
Logic câu. Cú pháp câu 
Lập dàn ý cho bài văn miêu tả cây cối 
Trong ánh bình minh 
Luyện tập về chủ ngữ 
Viết đoạn văn mở bài cho bài văn miêu tả cây cối 
Luyện tập viết câu kết luận 

21 19/01 - 23/01 

Điều ước của vua Mi-đát (Tiết 1) 
Điều ước của vua Mi-đát (Tiết 2) 
Luyện tập về chủ ngữ 
Viết đoạn văn cho bài văn miêu tả cây cối 
Món ngon mùa nước nổi 
Nói về tấm gương lạc quan yêu đời, yêu cuộc sống 
Viết đoạn văn kết bài cho bài văn miêu tả cây cối 
Thành ngữ, tục ngữ về lòng biết ơn (lồng ghép thao tác 
liên tưởng) 

22  26/01 - 30/01 

Bè xuôi sông La 
Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách chủ điểm: Cuộc sống mến 
yêu 
Luyện tập về vị ngữ 
Viết bài văn miêu tả cây cối 
Mùa hoa phố Hội 
MRVT: Cái đẹp 
Luyện tập quan sát, tìm ý cho bài văn miêu tả cây cối 
Viết bài văn miêu tả cây hoa cấu trúc đoạn văn 5 câu 

23  02/02 - 13/02 

Sự tích bánh chưng, bánh giầy (Tiết 1) 
Sự tích bánh chưng, bánh giầy (Tiết 2) 
Luyện tập về vị ngữ 
Luyện tập lập dàn ý cho bài văn miêu tả cây cối 
Độc đáo Tháp Chăm 
Giới thiệu một cảnh đẹp 
Trả bài văn miêu tả cây cối 
Viết bài văn miêu tả cây ăn quả cấu trúc đoạn 5 câu 

​  



 

24 23/02 - 27/02 

 Dòng sông mặc áo 
 Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách chủ điểm: Việt Nam quê  
hương em 
 Luyện tập về thành phần chính của câu 
 Luyện tập viết đoạn văn cho bài văn miêu tả cây cối 
 Buổi sáng ở Hòn Gai 
 Nhận diện cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ 
 Luyện tập viết bài văn miêu tả cây cối 
 Viết bài văn miêu tả cây bóng mát theo cấu trúc đoạn 
văn 5 câu 

TOÁN 

19 05/01 - 09/01 

 Bài 40: Phép cộng các số tự nhiên (Tiết 1) 
 Bài 40: Phép cộng các số tự nhiên (Tiết 2) 
 Bài 41: Phép trừ các số tự nhiên (Tiết 1) 
 Bài 41: Phép trừ các số tự nhiên (Tiết 2) 
Bài 42: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó 
(Tiết 1) 

20 12/01 - 16/01 

 Bài 42: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó  
(Tiết 2) 
 Bài 43: Em làm được những gì? (Tiết 1) 
 Bài 43: Em làm được những gì? (Tiết 2) 
 Bài 44: Nhân với số có một chữ số 
 Bài 45: Nhân với 10, 100, 1000, ...Chia cho 10, 100, 
1000.,  

21 19/01 - 23/01 

 Bài 46: Nhân các số có tận cùng là chữ số 0 
 Bài 47: Nhân với số có hai chữ số (Tiết 1) 
 Bài 47: Nhân với số có hai chữ số (Tiết 2) 
 Bài 48: Em làm được những gì?  
 Bài 49: Chia cho số có một chữ số (Tiết 1) 

22  26/01 - 30/01 

 Bài 49: Chia cho số có một chữ số (Tiết 2) 
 Bài 50: Chia hai số có tận cùng là chữ số 0 
 Bài 51: Ước lượng thương trong phép chia (Tiết 1) 
 Bài 51: Ước lượng thương trong phép chia (Tiết 2) 
 Bài 52: Chia cho số có hai chữ số (Tiết 1) 

23  02/02 - 13/02 

 Bài 52: Chia cho số có hai chữ số (Tiết 2) 
 Bài 52: Chia cho số có hai chữ số (Tiết 3) 
 Bài 52: Chia cho số có hai chữ số (Tiết 4) 
 Bài 53: Em làm được những gì? (Tiết 1) 
 Bài 53: Em làm được những gì? (Tiết 2) 

24 23/02 - 27/02 

 Bài 54: Hình bình hành (Tiết 1) 
 Bài 54: Hình bình hành (Tiết 2) 
 Bài 55: Hình thoi (Tiết 1) 
 Bài 55: Hình thoi (Tiết 2) 
 Bài 56: Xếp hình, vẽ hình (Tiết 1) 

KHOA HỌC 

19 05/01 - 09/01   Bài 19: Sự đa dạng của nấm  
  Bài 20: Nấm ăn và nấm men trong đời sống (Tiết 1) 

20 12/01 - 16/01 
  Bài 20: Nấm ăn và nấm men trong đời sống (Tiết 2) 
  Bài 21: Nấm có hại và cách bảo quản thực phẩm. 
  Phòng chống ngộ độc thực phẩm (Tiết 1) 

​  



 

21 19/01 - 23/01 

 Bài 21: Nấm có hại và cách bảo quản thực phẩm. 
 Phòng chống ngộ độc thực phẩm (Tiết 2) 
 Bài 21: Nấm có hại và cách bảo quản thực phẩm. 
 Phòng chống ngộ độc thực phẩm (Tiết 3) 

22  26/01 - 30/01 
 Dự án Nấm 23  02/02 - 13/02 

24 23/02 - 27/02 

LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ 

19 05/01 - 09/01 

Bài 9. Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Đồng bằng 
Bắc Bộ (Tiết 1) 
Bài 9. Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Đồng bằng 
Bắc Bộ (Tiết 2) 

20 12/01 - 16/01 

Bài 9. Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Đồng bằng 
Bắc Bộ (Tiết 3) 
Bài 10. Một số nét văn hoá ở làng quê vùng Đồng bằng 
Bắc Bộ (Tiết 1) 

21 19/01 - 23/01 
Bài 10. Một số nét văn hoá ở làng quê vùng Đồng bằng 
Bắc Bộ (Tiết 2) 
Bài 11. Sông Hồng và văn minh sông Hồng (Tiết 1) 

22  26/01 - 30/01 Bài 11. Sông Hồng và văn minh sông Hồng (Tiết 2) 
Bài 12. Thăng Long – Hà Nội (Tiết 1) 

23  02/02 - 13/02 Bài 12. Thăng Long – Hà Nội (Tiết 2) 
Bài 13. Văn Miếu – Quốc Tử Giám 

24 23/02 - 27/02 Ôn tập chủ đề: Đồng bằng Bắc Bộ 
Thiên nhiên vùng Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ (Tiết 1) 

TIẾNG ANH  
(ESL) 

19 05/01 - 09/01 

 Practice Test 1 
 Look 4_ Unit 7: Life in the Past 
-​ Review & Quiz 
-​ Quiz Feedback 

 Look 4_ Unit 8: Fresh food 
-​ Lesson 1: Words: Food 
-​ Lesson 2: Grammar: How many/ How much…? 

Cambridge Flyers 1_ Test 1 
-​ Speaking Parts 1, 2 

20 12/01 - 16/01 

Look 4_ Unit 7: Life in the Past 
-​ Spark Platform online 

 Look 4_ Unit 8: Fresh food 
-​ Lesson 3: Reading: A community garden 
-​ Lesson 4: Grammar: any/ some/ a few/ a little 
-​ Lessons 5 & 7: Song & Video 
-​ Lesson 6: Writing: Write a recipe 

  Cambridge Flyers 1_ Test 1 
-​ Listening Parts 1, 2 

​  



 

21 19/01 - 23/01 

  Look 4_ Unit 8: Fresh food 
-​ Review & Quiz 
-​ Quiz Feedback 

  Look 4_ Game 2 
  Look 4_ Reading Extra 2: The Wind and the Sun 
  Look 4_ Unit 9: The world of future 

-​ Lesson 1: Words: Technology 
  Cambridge Flyers 1_ Test 2 

-​ Reading & Writing Parts 1, 2 

22  26/01 - 30/01 

  Look 4_ Unit 8: Fresh food 
-​ Spark Platform online 

  Look 4_ Unit 9: The World of the Future 
-​ Lesson 2: Grammar: will/ won’t & time expressions 
-​ Lesson 3: Reading: About drones 
-​ Lesson 4: Grammar: Wh- questions with will 
-​ Lessons 5 & 7: Song & Video 
-​ Lesson 6: Writing: Write an opinion text 

23  02/02 - 13/02 

  Look 4_ Unit 9: The World of the Future 
-​ Review & Quiz 
-​ Quiz Feedback 

  Look 4_ Unit 10: Feeling good! 
-​ Lesson 1: Words: Related to taking care of themselves 
-​ Lesson 2: Grammar: should/ shouldn’t 
-​ Lesson 3: Reading: Clean birds 
-​ Lesson 4: Grammar: Why…? and Because 
-​ Lessons 5 & 7: Song & Video 
-​ Lesson 6: Writing: Give advice 

  Look 4_ Review 4 
-​ Review Units 7, 8 

 Phonics Smart 4_Unit 9: Daily Routines 
-​ Lessons 1, 2 

24 23/02 - 27/02 

  Look 4_ Unit 10: Feeling good!  
-​ Review & Quiz 
-​ Quiz Feedback 

  Look 4_ School trip 3: Lions in Tanzania 
  Look 4_ Function 3: Requesting & offering help 
  Phonics Smart 4_ Unit 10: Leisure activities 

-​ Lessons 1, 2 
  Cambridge Flyers 1_ Test 2 

-​ Reading & Writing Parts 3, 4 

TIẾNG ANH  
(SCIENCE) 

19 05/01 - 09/01 Primary Science 4_ Unit 4: Earth and its habitats 
4.1 The structure of the Earth 

20 12/01 - 16/01 Primary Science 4_ Unit 4: Earth and its habitats 
4.2 Volcanoes 

21 19/01 - 23/01 Primary Science 4_ Unit 4: Earth and its habitats 
4.3 Earthquakes 

22  26/01 - 30/01   Primary Science 4_ Unit 4: Earth and its habitats 
 4.4 Different habitats 

​  



 

23  02/02 - 13/02 
  Primary Science 4_ Unit 4: Earth and its habitats 
 4.4 Different habitats (cont) 
 Review + Quiz + Correction 

24 23/02 - 27/02   Primary Science 4_ Unit 5: Light 
 5.1 How we see things 

GIÁO DỤC CẢM XÚC    
XÃ HỘI (HARMONY) 

19 05/01 - 09/01   Giới thiệu chương 3: Giao tiếp với người khác 

20 12/01 - 16/01  Tăng cường thúc đẩy giao tiếp 

21 19/01 - 23/01   Gọi tên các ức chế giao tiếp 

22  26/01 - 30/01   Giao tiếp trong các hoàn cảnh khác nhau 

23  02/02 - 13/02   Lên tiếng và phát biểu quan điểm 

24 23/02 - 27/02  Tin tưởng vào sự hợp tác 

MAKERSPACE/  
TIN HỌC 

19 05/01 - 09/01   Cơ bản về bảng tính và trang trí bảng tính 
20 12/01 - 16/01   Cấu trúc rẽ nhánh, cấu trúc lặp 
21 19/01 - 23/01   Cấu trúc rẽ nhánh, cấu trúc lặp (TT) 

22  26/01 - 30/01 Sử dụng bảng tính để tính toán và lập công thức đơn 
giản 

23  02/02 - 13/02   Điều khiển nhân vật chuyển động trên sân khấu  
  (các  chuyển động phức tạp) 

24 23/02 - 27/02   Điều khiển nhân vật chuyển động trên sân khấu  
  (các chuyển động phức tạp) 

RÈN LUYỆN  
QUÂN ĐỘI 

19 05/01 - 09/01 

  Huấn luyện Sasuke  
  -  Di chuyển xà ngang 
  -  Tuột trên cao xuống theo cột đứng 
  -  Leo tường thẳng đứng 
  -  Đi trên dây treo 
  -  Đi cầu thăng bằng 
  -  Đu tay thanh trượt 
  -  Đi trên lốp xe 
  -  Bò, trườn dưới hàng rào 
  -  Leo thang dây đứng 
  -  Di chuyển trên thang dây ngang 

20 12/01 - 16/01 

 Rèn luyện đội hình đội ngũ 
- Biến đổi đội hình 1 hàng dọc thành 2, 3 hàng dọc và 
  ngược lại 
- Biến đổi đội hình 1 vòng tròn thành 2, 3 vòng tròn và 
  ngược lạ 
- Game: Chống đẩy + ưỡn thân - chạy nhanh 30m XPC,  
  gập bụng 

21 19/01 - 23/01 
-  Bật nhảy vòng nhựa  
- Chạy ziczac  
-  Bò trườn  

22  26/01 - 30/01 

 Rèn luyện đội hình đội ngũ 
-  Tư thế nghỉ, nghiêm 
-  Tập hợp hàng dọc, ngang, dóng hàng, điểm số, báo 
-  Chuyển đổi đội hình 1 hàng dọc thành 2, 3 hàng dọc 
-  Chuyển đổi đội hình hàng dọc, hàng ngang thành vòng 
   tròn và ngược lại    
- Game: nhảy đổi chân trên lốp xe 

​  



 

23  02/02 - 13/02 
-  Bật nhảy vượt rào  
-  Chạy ziczac  
-  Về đích 

24 23/02 - 27/02 
- Di chuyển trên bánh xe  
- Bật vòng  
- Chạy nhanh về đích 

BƠI-LẶN/SINH TỒN 

19 05/01 - 09/01 
  Đội hình đội ngũ 
  Kiểm tra đầu vào 
  Làm quen với môi trường nước 

20 12/01 - 16/01   Kỹ thuật chân ếch 

21 19/01 - 23/01   Kỹ thuật chân ếch 

22  26/01 - 30/01   Kỹ thuật chân ếch 

23  02/02 - 13/02   Kỹ thuật chân ếch 

24 23/02 - 27/02   Kỹ thuật chân ếch 

VÕ THUẬT 

19 05/01 - 09/01    Học bài quyền số 4 - động tác 21 đến 27 
  - Đản hữu, đả Hữu 

20 12/01 - 16/01  Chuẩn chỉnh kỹ thuật động tác trong bài Thần Đồng đã 
   học 

21 19/01 - 23/01  Chuẩn chỉnh kỹ thuật động tác trong bài Thần Đồng đã   
 học 

22  26/01 - 30/01  Học bài quyền số 4 - động tác 28 đến 31 
- Phi nhất bộ thần đồng chắp thủ 

23  02/02 - 13/02  Chuẩn chỉnh kỹ thuật động tác trong bài Thần Đồng đã 
 học 

24 23/02 - 27/02  Học bài quyền số 4 - động tác 32 đến 36 
 Lưỡng biên lập như tiền 

ÂM NHẠC 

19 05/01 - 09/01   - Học hát: "Miền biển quê em" 

20 12/01 - 16/01 
  - Ôn hát: "Miền biển quê em" 
  - Thường thức âm nhạc: Nàng tiên cá và giọng hát diệu 
    kỳ 

21 19/01 - 23/01 
  -  Lý thuyết âm nhạc: Một số ký hiệu ghi chép nhạc 
  -  ANTT: Cuộc đời và sự nghiệp của Mozart và nghe  
     nhạc “Turkish March”                   

22  26/01 - 30/01   -  Học hát: "Đồng hồ của ông tôi" 

23  02/02 - 13/02 
  -  Ôn hát: "Đồng hồ của ông tôi" 
  - Đọc nhạc số 3: "Lightly Row" 

24 23/02 - 27/02 
  -  Nhạc cụ: Thực hành bài đọc nhạc số 3 "Lightly Row"  
   trên ukulele 

MỸ THUẬT 

19 05/01 - 09/01    Mô hình khu bảo tồn thiên nhiên (T2) 
20 12/01 - 16/01  Tranh vẽ về biển đảo Việt Nam 
21 19/01 - 23/01  Nhân vật với trang phục dân tộc (T1) 
22  26/01 - 30/01  Nhân vật với trang phục dân tộc (T2) 
23  02/02 - 13/02  Món ăn truyền thống 
24 23/02 - 27/02  Tạo hình nhà rông (T1) 

​  
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